
 

  1 + CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ thánh Alphongsô Maria 
Liguori, giám mục, sáng lập dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1787]). Bài đọc: Xuất Hành 
16,2-4.12-15; Êphêsô 4,17.20-24. Phúc Âm: Gioan 6,24-35. Thánh Vịnh tuần 2. 

  2  Thứ hai tuần 18 thường niên. Hoặc thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục [371]. Hoặc 
thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục, sáng lập dòng [1868]. Bài đọc: Dân Số 11,4b-
15. Phúc Âm: Mátthêu 14,13-21. 

  3  Thứ ba tuần 18 thường niên. Bài đọc: Dân Số 12,1-13. Phúc Âm: Mátthêu 14,22-36. 

  4  Thứ tư. Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở Họ Ars [1859]. Lễ nhớ. Bài đọc: Dân 
Số 13,1-2.25 - 14, 1.26-29.34-35. Phúc Âm: Mátthêu 15,21-28. 

  5  Thứ năm tuần 18 thường niên. Bài đọc: Dân Số 20,1-13. Phúc Âm: Mátthêu 16,13-23. 
Hoặc lễ Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma. Bài đọc: Khải Huyền 21,1-5a. 
Phúc Âm: Luca 11,27-28. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. 

  6  Thứ sáu. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Bài đọc: Đaniel 7.9-10.13-14 hay 2 Phêrô 
1,16-19. Phúc Âm: Marcô 9,2-10. 

  7  Thứ bảy tuần 18 thường niên. Hoặc thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo 
[258]. Hoặc thánh Cajêtanô, linh mục, sáng lập dòng [1547]. Hoặc lễ ngoại lịch về 
Đức Mẹ. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 6,4-13. Phúc Âm: Mátthêu 17,14-20.  

  8 + CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ thánh Đaminh, linh mục, 
sáng lập dòng [1221]). Bài đọc: 1 Vua 19,4-8; Êphêsô 4,30 - 5,2. Phúc Âm: Gioan 
6,41-51. Thánh Vịnh tuần 3. 

  9  Thứ hai. THÁNH TÊRÊSA BÊNÊĐICTA THÁNH GIÁ (EDITH STEIN), NỮ TU, TỬ 
ĐẠO [1942], BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU CHÂU. Lễ kính. Bài đọc: Esther 4,17k-
m.r-t. Phúc Âm: Gioan 4,19-24. 

10  Thứ ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TỀ, TỬ ĐẠO TẠI RÔMA [258]. Lễ kính. Bài 
đọc: 2 Côrintô 9,6-10. Phúc Âm: Gioan 12,24-26. 

11  Thứ tư. Thánh Clara, trinh nữ, sáng lập dòng (1253). Lễ nhớ. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 
34,1-12. Phúc Âm: Matthêu 18,15-20. 

 

   

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08 – 2021 

Ý Cầu Nguyện của Ðức Giáo Hoàng 

Ý Truyền Giáo: Cầu cho Hội Thánh 
Chúng ta cầu cho Hội Thánh lãnh nhận từ ChúaThánh Thần ân sủng và 
sức mạnh để tự đổi mới dưới ánh sáng Tin Mừng. 

Vào ngày 02.08.2021 hoặc vào ngày Chúa Nhật đầu tháng Tám, có thể hưởng Đại Xá 
Portiuncula* một lần tại các nhà thờ giáo xứ. Điều kiện hưởng ơn đại xá: xưng tội, rước lễ, 
viếng nhà thờ đồng thời đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và 1 kinh cầu nguyện theo ý 
Đức Thánh Cha. 



12  Thứ năm tuần 19 thường niên. Hoặc thánh Gioanna Phanxica sáng lập dòng [1641]. 
Bài đọc: Giôsuê 3,7-10a.11.13-17. Phúc Âm: Mátthêu 18,21 – 19,1. 

13  Thứ sáu tuần 19 thường niên. Hoặc lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh 
Hippôlytô, linh mục, tử đạo [235]. Bài đọc: Giôsuê 24,1-13. Phúc Âm: Mátthêu 19,3-
12. 

14  Thứ bảy. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục dòng, tử đạo [1941]. Lễ nhớ. 
Bài đọc: Giôsuê 24,14-29. Phúc Âm: Mátthêu 19,13-15. 

15 + CHÚA NHẬT. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Bài đọc: Khải Huyền 11,19a; 12,1-
6a.10ab; 1 Côrintô 15,20-27a. Phúc Âm: Luca 1,39-56. Lễ buộc tại các giáo phận Fulda, 
Limburg, Mainz, tại hai giáo phận Speyer và Trier trong phần đất thuộc tiểu bang 
Saarland và tại các giáo phận trong tiểu bang Bayern. Thánh Vịnh lễ Đức Mẹ. 

16  Thứ hai tuần 20 thường niên. Hoặc vua thánh Stêphanô Hungari [1038]. Bài đọc: 
Thẩm Phán 2,11-19. Phúc Âm: Mátthêu 19,16-22.Thánh Vịnh tuần 4. 

17  Thứ ba tuần 20 thường niên. Bài đọc: Thẩm Phán 6,11-24a. Phúc Âm: Mátthêu 
19,23-30. 

18  Thứ tư tuần 20 thường niên. Bài đọc: Thẩm Phán 9,6-15. Phúc Âm: Mátthêu 20,1-
16a. 

19  Thứ năm tuần 20 thường niên. Hoặc thánh Gioan Êuđê, linh mục, sáng lập dòng 
[1680]. Bài đọc: Thẩm Phán 11,29-39a. Phúc Âm: Mátthêu 22,1-14.     

20  Thứ sáu. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh [1153]. Lễ nhớ. Bài đọc: 
Rút 1,1.3-6.14b-16.22. Phúc Âm:  Mátthêu 22,34-40. 

21  Thứ bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng [1914]. Lễ nhớ.  Bài đọc: Rút 2,1-3.8-11; 4,13-
17. Phúc Âm:  Mátthêu 23,1-12. 

22 + CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Đức Maria Trinh Vương). 
Bài đọc: Giôsuê 24,1-2a.15-17.18b; Êphêsô 5,21-32. Phúc Âm: Gioan 6,60-69. 
Thánh Vịnh tuần 1.  

23   Thứ hai tuần 21 thường niên. Hoặc thánh Rôsa Lima, trinh nữ [1617]. Bài đọc: 1 
Thessalônica 1,1-5.8b-10. Phúc Âm: Mátthêu 23,13-22. 

24  Thứ ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ,TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Bài đọc: Khải Huyền 
21,9b-14. Phúc Âm: Gioan 1,45-51. 

25  Thứ tư tuần 21 thường niên. Hoặc vua thánh Lu-y [1270]. Hoặc thánh Calasanz, linh 
mục, sáng lập dòng [1648]). Bài đọc: 1 Thessalônica 2,9-13. Phúc Âm: Mátthêu 23,27-
32. 

26  Thứ năm tuần 21 thường niên. Bài đọc: 1 Thessalônica 3,7-13. Phúc Âm: Mátthêu 
24,42-51. 



27  Thứ sáu. Thánh Mônica, thân mẫu của Thánh Augustinô [387]. Lễ nhớ. Bài đọc: 
1 Thessalônica 4,1-8. Phúc Âm: Mátthêu 25,1-13. 

28 Thứ bảy. Thánh Augustinô, giám mục thành Hippo, tiến sĩ Hội Thánh [430]. Lễ 
nhớ. Bài đọc: 1 Thessalônica 4,9-11. Phúc Âm: Mátthêu 25,14-30. 

29 + CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị 
trảm quyết). Bài đọc: Đệ Nhị Luật 4,1-2.6-8; Giacôbê 1,17-18.21b-22.27. Phúc Âm: 
Marcô 7,1-8.14-15.21-23. Thánh Vịnh tuần 2. 

30 Thứ hai tuần 22 thường niên. Bài đọc: 1 Thessalônica 4,13-18. Phúc Âm: Luca 4,16-
30. 

31 Thứ ba tuần 22 thường niên. Bài đọc: 1 Thessalônica 5,1-6.9-11. Phúc Âm: Luca 
4,31-37. 

 

* Đại xá PORTIUNCULA: Portiuncula có nghĩa là: “thửa đất nhỏ”, đây là một thửa đất gần 
Assisi mà vào năm 1210 các Đan Sĩ Biển Đức đã giao cho Thánh Phanxicô và các anh em sử 
dụng làm nơi tu trì. Ở đó có một Nhà Nguyện nhỏ đổ nát và Thánh Phanxicô cùng anh em sửa 
lại (hiện nay Nhà Nguyện này nằm giữa Đại Thánh Đường Santa Maria degli Angeli).  

Tại đây Thánh Phanxicô đã thấy thị kiến Đức Mẹ  ở giữa các Thiên Thần và hứa là mỗi lần ai 
viếng Nhà Nguyện này vào ngày 02 tháng 08 thì được một ơn Đại Xá chỉ cho các người đã 
qua đời. Được Đức Giáo Hoàng Honoriô III ban phép, năm 1216 Thánh Phanxicô đã công bố 
ơn Đại Xá PORTIUNCULA.  

Về sau ơn này được mở rộng cho các Nhà Thờ Giáo Xứ. Trước đây quen gọi là “viếng ra 
vào”, vì mỗi lần viếng phải đọc 6 kinh Lạy Cha, 6 Kinh Kính Mừng, 6 kinh Sáng Danh thì 
được một ơn Đại Xá.  
Hiện nay, việc huởng ơn Đại Xá này được qui định như sau: từ trưa ngày 01 tháng 08 cho đến 
nửa đêm ngày 02 tháng 08, “Ai  viếng Nhà Thờ Giáo Xứ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin 
Kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula, với những điều kiện theo thường lệ là xưng tội, 
rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng”. Ân Xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. 
 

Lm. Antôn Huỳnh Văn Lộ 

www.kath-vietnamesen.de 
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